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Bài 1. (4 điểm) Thực hiện phép tính:




Bài 2. (5 điểm)
a) 


Chứng minh rằng chia hết cho với mọi số nguyên dương 
b) 
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
c) 


Tìm thuộc biết: 
Bài 3. (4 điểm) 
a) 


Cho và Tính 
b) 




Cho và  trong đó là hằng số. Xác định để 









Bài 4. (5 điểm) Cho tam giác có Gọi là trung điểm của Từ kẻ đường thẳng vuông góc với tiaa phân giác của tại N, cắt tia tại E và cắt tia tại  Chứng minh rằng:









Bài 5. (2 điểm) Cho tam giác có Trên tia đối của tia lấy điểm sao cho Tính 

ĐÁP ÁN
Bài 1.




Bài 2.





Vậy chia hết cho với mọi số nguyên dương 

b) Vì nên:




Dấu xảy ra khi và chỉ khi 

Ta có: 



Dấu xảy ra khi và chỉ khi suy ra: 



Từ (1) và (2) suy ra . Dấu xảy ra 


Vậy nhỏ nhất bằng 2 khi 
c) 
Ta có: 


Do nguyên nên là số chính phương. Có 2 trường hợp xảy ra:





Với 


Vậy và 
Bài 3.
a) 
Ta có: 

Thay vào tỷ lệ thức ta được: 

Vậy 
b) Ta có:





Do nên chọn bằng ta được:



Từ (1) và (2) suy ra 

Vậy 


Bài 4.
[image: ]
a) 


Qua  kẻ đường thẳng song song với cắt tại D




Xét và có: (so le trong); 

Do đó: 



Mặt khác có vừa là đường cao, vừa là đường phân giác nên  cân tại A



mà (đồng vị) nên 



Do đó cân tại suy ra 

Từ (1) và (2) suy ra 
b) 

 cân tại 
Ta có: 



Vậy 

Bài 5.
[image: ]



Trên lấy điểm sao cho 



Ta có: do đó  cân tại 


Gọi là trung điểm 


cân tại C, lại có: nên là tam giác đều

Như vậy 



Suy ra mà đều)


Xét ta có: 

Ta có: 


Từ (1) và (2) vuông cân tại 

Vậy 


image3.wmf
22

3232

nnnn

++

-+-


image48.wmf
2

A

³


oleObject48.bin

image49.wmf
""

=


oleObject49.bin

image50.wmf
2015

x

Û=


oleObject50.bin

image51.wmf
A


oleObject51.bin

image52.wmf
2015

x

=


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image53.wmf
(

)

(

)

22

2

2525820152520154

yxx

-£Þ-£Þ-<


oleObject53.bin

image54.wmf
x


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

2

2015

x

-


oleObject55.bin

image56.wmf
(

)

2

5

1:201502015

5

y

THxx

y

=

é

-=Þ=Þ

ê

=-

ë


oleObject56.bin

image57.wmf
(

)

2

201512016

2:20151

201512014

xx

THx

xx

-==

éé

-=ÞÞ

êê

-=-=

ëë


oleObject57.bin

image4.wmf
10


image58.wmf
2

2016201417()

xxyktm

=Ú=Þ=


oleObject58.bin

image59.wmf
2015,5

xy

==


oleObject59.bin

image60.wmf
2015,5

xy

==-


oleObject60.bin

image61.wmf
3

43292

xx

-=Û=


oleObject61.bin

image62.wmf
21625492549

27;1

916251625

yzyz

yz

+-+-+

==Þ==Þ=-=

--


oleObject62.bin

oleObject4.bin

image63.wmf
(

)

2322.73.119

xyz

-+=--+=


oleObject63.bin

image64.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

32333

332

418448448

()413443

fxaxxxaxxxaxx

gxxxbxcxbxxc

=+-+=+-+=+-+

=-++-=--+-


oleObject64.bin

image65.wmf
(

)

(

)

fxgx

=


oleObject65.bin

image66.wmf
x


oleObject66.bin

image67.wmf
0;1;1

-


oleObject67.bin

image5.wmf
.

n


image68.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

32

008311448

(1)14481448431

11448144843(2)

fgccgxxbxx

fgabab

fgabab

=Þ=-Þ=Þ=--+

=Þ+-+=--+Þ+=-

-=-Þ--++=--++Þ-+=


oleObject68.bin

image69.wmf
0,3

ba

==-


oleObject69.bin

image70.wmf
3,0,11

abc

=-==


oleObject70.bin

image71.emf
N

D

F

E

M

A

B

C


image72.wmf
B


oleObject71.bin

image73.wmf
,

AC


oleObject5.bin

oleObject72.bin

image74.wmf
EF


oleObject73.bin

image75.wmf
MBD

D


oleObject74.bin

image76.wmf
MCF

D


oleObject75.bin

image77.wmf
·

·

DBMFCM

=


oleObject76.bin

image78.wmf
·

·

(

)

();

MBMCgtBMDCMFdd

==


image6.wmf
201420152016

Axxx

=-+-+-


oleObject77.bin

image79.wmf
(

)

..(1)

MBDMCFcgcBDCF

D=DÞ=


oleObject78.bin

image80.wmf
AEF

D


oleObject79.bin

image81.wmf
AN


oleObject80.bin

image82.wmf
AEF

D


oleObject81.bin

image83.wmf
µ

·

EMFA

Þ=


oleObject6.bin

oleObject82.bin

image84.wmf
·

·

BDEMFA

=


oleObject83.bin

image85.wmf
·

µ

BDEE

=


oleObject84.bin

image86.wmf
BDE

D


oleObject85.bin

image87.wmf
,

B


oleObject86.bin

image88.wmf
(2)

BDBE

=


image7.wmf
,

xy


oleObject87.bin

image89.wmf
()

BECFdfcm

=


oleObject88.bin

image90.wmf
AEF

D


oleObject89.bin

image91.wmf
AAEAF

Þ=


oleObject90.bin

image92.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

(....)

AEAEAFABBDACCF

ABACBDCFABACdoBECF

=+=++-

=++-=+=


oleObject91.bin

image93.wmf
2

ABAC

AE

+

=


oleObject7.bin

oleObject92.bin

image94.emf
2

1

2

1

2

1

3

2

1

1

B

D

A

C

F

E


image95.wmf
CA


oleObject93.bin

image96.wmf
E


oleObject94.bin

image97.wmf
·

µ

00

1

1530

EBAB

=Þ=


oleObject95.bin

image98.wmf
µ

µ

·

0

11

30,

EAEBA

=+=


oleObject96.bin

image8.wmf
¢


image99.wmf
CBE

D


oleObject97.bin

image100.wmf
CCBCE

Þ=


oleObject98.bin

image101.wmf
F


oleObject99.bin

image102.wmf
CDCBCECFFD

Þ===


oleObject100.bin

image103.wmf
CEF

D


oleObject101.bin

oleObject8.bin

image104.wmf
µ

·

00

1

18060

CBCA

=-=


oleObject102.bin

image105.wmf
CBCECFFDEF

====


oleObject103.bin

image106.wmf
µ

µ

13

DE

=


oleObject104.bin

image107.wmf
µ

µ

µ

0

132

60(

DEFCEF

+==D


oleObject105.bin

image108.wmf
µ

0

1

30

D

Þ=


oleObject106.bin

image9.wmf
(

)

2

2

2582015

yx

-=-


image109.wmf
CDE

D


oleObject107.bin

image110.wmf
·

µ

µ

(

)

00

11

18090(1)

CEDCD

=-+=


oleObject108.bin

image111.wmf
µ

µ

µ

·

111

,(2)

DBEBEDAEBAEAEBEDEA

=Þ==Þ=Þ=


oleObject109.bin

image112.wmf
EDA

ÞD


oleObject110.bin

image113.wmf
¶

0

2

45

ED

Þ=


oleObject111.bin

oleObject9.bin

image114.wmf
·

µ

¶

000

12

304575

ADBDD

=+=+=


oleObject112.bin

image10.wmf
162549

91625

xyz

+-+

==

-


oleObject10.bin

image11.wmf
3

4329.

x

-=


oleObject11.bin

image12.wmf
23

xyz

-+


oleObject12.bin

image13.wmf
(

)

(

)

32

418

fxaxxx

=+-+


oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

(

)

3

413

gxxxbxc

=+++-


oleObject14.bin

image15.wmf
,,

abc


oleObject15.bin

image16.wmf
,,

abc


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

(

)

fxgx

=


oleObject17.bin

image18.wmf
ABC


oleObject18.bin

image19.wmf
.

ABAC

<


oleObject19.bin

image20.wmf
M


oleObject20.bin

image21.wmf
.

BC


oleObject21.bin

image22.wmf
M


oleObject22.bin

image23.wmf
·

BAC


oleObject23.bin

image24.wmf
AB


oleObject24.bin

image25.wmf
AC


oleObject25.bin

image26.wmf
.

F


oleObject26.bin

image27.wmf
)

)

2

aBECF

ABAC

bAE

=

+

=


oleObject27.bin

image1.wmf
105533

1550,9

71123513

)

26131373

4030,2

711239110

aA

--++-

=+

--++-


image28.wmf
ABC


oleObject28.bin

image29.wmf
µ

µ

00

45,120.

BC

==


oleObject29.bin

image30.wmf
CB


oleObject30.bin

image31.wmf
D


oleObject31.bin

image32.wmf
2.

CDCB

=


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
·

ADB


oleObject33.bin

image34.wmf
211

105533339

5.31

1550,9

71123

7112351351310

)

26131373113

211

4030,2

13.31

71123911013510

71123

211113

5.313.

5

7112351310

113

211

13

13.31

51310

71123

aA

æö

--+

--++-+-

ç÷

èø

=+=+

æö

--++-+-

--+

ç÷

èø

æöæö

--++-

ç÷ç÷

èøèø

=+=

æö

+-

--+

ç÷

èø

5

33

13

+=


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1256210352125124103104

63

12612593933

93

245

124103

125

933

2.34.95.725.492.32.35.75.7

)

2.32.35.75.7.2

125.75.14

2.38.3

2.3.315.7.175.6

21107

2.3.313.49632

5.7.12

bB

----

=-=-

++

+

+

---

=-=-=+=

+

+


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

22

1

1

)32323.92.432

3.102.53.102.10

10.3210

nnnnnnnn

nnnn

nn

a

++

-

-

-+-=-+-

=-=-

=-

M


oleObject36.bin

image37.wmf
22

3232

nnnn

++

-+-


oleObject37.bin

image2.wmf
(

)

(

)

1256210352

63

93

245

2.34.95.725.49

)

125.75.14

2.38.3

bB

--

=+

+

+


image38.wmf
10


oleObject38.bin

image39.wmf
.

n


oleObject39.bin

image40.wmf
20150

x

-³


oleObject40.bin

image41.wmf
20142015201620142016

Axxxxx

=-+-+-³-+-


oleObject41.bin

image42.wmf
""

=


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
2015(1)

x

=


oleObject43.bin

image44.wmf
2014201620142016201420162

xxxxxx

-+-=-+-³-+-=


oleObject44.bin

image45.wmf
""

=


oleObject45.bin

image46.wmf
(

)

(

)

201420160,

xx

--³


oleObject46.bin

image47.wmf
20142016(2)

x

££


oleObject47.bin

